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Tóm tắt 
Bài viết tập trung đánh giá chất lượng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Số liệu thứ cấp 

được tổng hợp từ một số nguồn như WITS1, Tổng cục Thống kê… Kết quả phân tích cho thấy 
chất lượng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã từng bước được cải thiện theo thời gian nhưng 
còn nhiều hạn chế. Kết quả này là căn cứ để đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chất 
lượng xuất khẩu của Việt Nam trong những năm tiếp theo.
Từ khóa: Xuất khẩu, hàng hóa, chất lượng xuất khẩu, Việt Nam, hàm lượng nội địa.
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Abstract
     The quality of Vietnam's export is assessed in focus in this paper. Secondary data are 
collected from a host of sources, i.e, World Integrated Trade Solution (WITS), Vietnam General 
Statistics Office... The findings show that Vietnam's export quality has been gradually improved 
over time but many limitations remain existing. This result is the basis for proposing solutions 

1. Đặt vấn đề
Kể từ khi mở cửa nền kinh tế vào năm 

1986, xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng 
liên tục. Trong vòng 10 năm (2009-2019), 
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 
4,6 lần, từ 57 tỉ Đô la Mỹ lên 264,6 tỉ 
Đô la Mỹ, tương đương với tốc độ tăng 
trưởng trung bình cả giai đoạn khoảng 
gần 6%/năm2. Tăng trưởng liên tục và 
đều đặn đã khiến cho xuất khẩu đóng góp 
ngày càng lớn vào tăng trưởng và phát

triển kinh tế của đất nước. Năm 2009, kim 
ngạch xuất khẩu bằng 54% GDP đã tăng 
lên mức 79% vào năm 2019 (thời điểm 
trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát 
vào năm 2020).

Ngay cả trong thời kỳ đại dịch Covid-19 
(2020-2021), kim ngạch xuất khẩu của 
Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng dương 
khi đạt lần lượt là 281,4 tỉ Đô la Mỹ (tăng 
6,3% so với năm 2019) và 335,8 tỉ Đô 
la Mỹ (tăng khoảng 19,3% so với năm 

1Giải pháp thương mại tích hợp toàn cầu - World Integrated Trade Solution
2Tính toán của tác giả dựa vào số liệu của WITS

2020)3 . Đặc biệt, từ năm 2020, Việt Nam 
đã trở thành quốc gia có giá trị xuất nhập 
khẩu lớn thứ 19 thế giới.

Năm 2022 là năm đầu tiên nền kinh tế 
Việt Nam cũng như toàn thế giới bắt đầu 
phục hồi sau đại dịch. Bên cạnh những 
khó khăn do Covid-19 vừa đi qua để lại, 
thế giới còn phải đối mặt với cuộc khủng 
hoảng năng lượng do hậu quả của bất ổn 
chính trị giữa Nga và Ucraina, theo sau là 
lạm phát tại nhiều quốc gia. Lạm phát tất 
yếu dẫn đến nhu cầu hàng hóa giảm và 
chi phí hàng hóa tăng. Đây là hai nguy 
cơ tác động xấu đến xuất khẩu của Việt 
Nam. Tuy nhiên, vượt qua năm 2022, kết 
quả xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng 
trưởng ấn tượng. Tổng kim ngạch xuất, 
nhập khẩu hàng hóa năm 2021 đạt 668,5 
tỉ USD, tăng 22,6% so với năm 2020 và 
năm 2022, đạt mức kỷ lục 735,0 tỷ USD, 
tăng 9,46% so với năm 2021).

Như vậy, xuất khẩu Việt Nam đã duy 
trì được tốc độ tăng trưởng ổn định trong 
một thời gian dài. Kết quả này là động 
lực giúp xuất khẩu Việt Nam vẫn duy trì 
tăng trưởng ngay cả trong thời kỳ đại dịch 
Covid-19, cũng như vượt qua rất nhiều 
khó khăn như đứt gãy chuỗi cung ứng nội 
địa và toàn cầu, lạm phát tăng cao, tốc độ 
tăng trưởng kinh tế giảm sút, bất ổn an 
ninh và chính trị tại một số quốc gia…

Vấn đề đặt ra là tăng trưởng số lượng 
cần đi đôi với tiến bộ về chất lượng thì 
xuất khẩu của Việt Nam mới bền vững. 
Ngoài ra, từ năm 2009, Việt Nam chính 
thức thoát khỏi mức thu nhập thấp, trở 
thành nước có thu nhập trung bình thấp. 
Để thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình 
như nhiều quốc gia khác thì việc tăng 
cường đóng góp của xuất khẩu vào tăng 
trưởng thu nhập đóng vai trò quan trọng. 
Muốn vậy thì xuất khẩu cần phải có sự 
tăng trưởng đột phá về số lượng dựa trên 
sự cải thiện mạnh mẽ về chất lượng. Bài 
viết sẽ tập trung đánh giá chất lượng xuất 

khẩu hàng hóa của Việt Nam dựa trên 
nhiều khía cạnh. Trên cơ sở đó, một số 
định hướng sẽ được đưa ra nhằm cải thiện 
chất lượng xuất khẩu hàng hóa của Việt 
Nam trong thời gian tới.
2. Một số vấn đề lý luận về chất lượng 
xuất khẩu hàng hóa

Có một số quan điểm về chất lượng 
xuất khẩu. Quan điểm thứ nhất cho rằng 
chất lượng xuất khẩu đồng nghĩa với chất 
lượng sản phẩm xuất khẩu. Tới lượt nó, 
chất lượng sản phẩm xuất khẩu lại được 
phản ánh qua giá sản phẩm xuất khẩu. 
Henn và cộng sự (2014) sử dụng chỉ tiêu 
giá cả hàng hóa, giá trung bình của từng 
nhóm sản phẩm và biến động giá trung 
bình để phản ánh chất lượng xuất khẩu. 
Cùng quan điểm với Henn và cộng sự 
(2013, 2014 và 2015), Trinh và cộng sự 
(2022) cũng xem xét chất lượng xuất khẩu 
như là chất lượng sản phẩm xuất khẩu. 
Theo Hallak (2006), chất lượng xuất khẩu 
cao khi sản phẩm xuất khẩu có giá cao 
kèm theo thị phần cao. Đồng thời, chỉ có 
những sản phẩm có giá cao mới được xuất 
khẩu sang những thị trường ở xa. Nói tóm 
lại, theo quan điểm này, một quốc gia có 
chất lượng xuất khẩu cao đồng nghĩa với 
việc quốc gia đó xuất khẩu được nhiều 
sản phẩm có mức giá trung bình cao và 
chiếm thị phần cao trên thị trường quốc tế. 

Quan điểm thứ hai cho rằng chất 
lượng xuất khẩu của một quốc gia được 
phản ánh qua giá trị nội địa hay hàm 
lượng nội địa của một quốc gia trong 
sản phẩm xuất khẩu (Fujii-Gambero và 
Ramos, 2015; Xiong và Quresshi, 2013). 
Fujii-Gambero và Ramos (2015) sử dụng 
thêm một chỉ tiêu bên cạnh hàm lượng nội 
địa là chỉ tiêu mục đích sử dụng sản phẩm 
xuất khẩu tại nước nhập khẩu. Xiong 
và Quresshi (2013) đánh giá chất lượng 
xuất khẩu theo giá trị xuất khẩu ròng hay 
thương mại ròng đã điều chỉnh, tức là, lấy 
giá trị xuất khẩu trừ đi giá trị nhập khẩu 

3Tính toán của tác giả dựa vào số liệu của WITS
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của một quốc gia sau khi đã loại bỏ đóng 
góp của khu vực gia công và doanh nghiệp 
FDI. Theo quan điểm này, chất lượng xuất 
khẩu nằm ở phần giá trị thực tế mà một 
quốc gia đóng góp được trong sản phẩm 
được xuất khẩu. Nói cách khác, tỷ lệ đóng 
góp của một quốc gia trong tổng giá trị 
hàng xuất khẩu càng cao thì chất lượng 
xuất khẩu càng cao. Tuy nhiên, mức độ 
đóng góp được xác định theo những cách 
khác nhau, cụ thể là: mức độ đóng góp của 
quốc gia có thể được xác định qua hàm 
lượng nội địa (Fujii-Gambero và Ramos, 
2015) hay qua việc loại bỏ đóng góp của 
hoạt động gia công xuất khẩu và xuất 
khẩu có nguồn gốc từ các doanh nghiệp 
FDI (Xiong và Quresshi, 2013). Về bản 
chất, hàm lượng nội địa hay chỉ tiêu giá 
trị thương mại ròng điều chỉnh đều ám chỉ 
mức độ đóng góp của một quốc gia vào 
giá trị hàng xuất khẩu. Để có cái nhìn toàn 
diện hơn, bài viết này sẽ đánh giá chất 
lượng xuất khẩu của Việt Nam theo cả hai 
quan điểm kể trên.

Để nâng cao chất lượng xuất khẩu, 
nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các quốc 
gia cần tập trung đầu tư lâu dài và toàn 
diện, trong đó, tập trung vào cải thiện các 
yếu tố then chốt như chất lượng nguồn 
nhân lực (Henn, 2013; D’Adamo, 2018), 
tăng nguồn vốn FDI (Javorcik và Harding, 
2011), tăng thu nhập của nước xuất khẩu 
và tỷ lệ đầu vào bao gồm cả sản phẩm và 
dịch vụ công nghệ cao (D’Adamo, 2018), 
tăng nguồn vốn FDI (Javircik và Harding, 
2011), tăng thu nhập của nước xuất khẩu 
và tỷ lệ đầu vào bao gồm cả sản phẩm và 
dịch vụ công nghệ cao (D'Adamo, 2018).
3. Đo lường chất lượng xuất khẩu

Theo quan điểm thứ nhất, một quốc 
gia có chất lượng xuất khẩu cao được 
hiểu là quốc gia xuất khẩu được nhiều sản 
phẩm có giá trung bình cao và chiếm thị 
phần cao trên thị trường quốc tế. Theo đó, 
các sản phẩm có giá trị cao sẽ là các sản 
phẩm chế biến chế tạo, trong đó, sản phẩm 
công nghệ cao đóng vai trò quan trọng. 

Do đó, trong bài viết này, tác giả sử dụng 
chỉ tiêu tỷ trọng hàng chế biến chế tạo và 
hàng công nghệ cao trong cơ cấu hàng 
xuất khẩu của Việt Nam. Ngoài ra, do Việt 
Nam là một nước nhỏ nên thay vì sử dụng 
chỉ tiêu thị phần quốc gia trên thị trường 
quốc tế, tác giả sử dụng chỉ tiêu lợi thế 
so sánh hiển thị (Revealed Comparative 
Advantage - RCA) thể hiện lợi thế tương 
đối trong xuất khẩu các hàng hóa có giá 
trị cao của Việt Nam sẽ phù hợp hơn và có 
cơ sở để phân tích sâu hơn về chất lượng 
xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Công 
thức tính chỉ số RCA như sau:
 RCA = (Xik/Xi)/(Xwk/Xw)                                           

Trong đó, RCAik là lợi thế so sánh biểu 
hiện của nước i đối với mặt hàng k; Xik 
là giá trị xuất khẩu mặt hàng k của nước 
i; Xi là tổng giá trị xuất khẩu của nước i; 
Xwk là tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng k 
của thế giới; Xw là tổng giá trị xuất khẩu 
của thế giới. Nước i sẽ có lợi thế so sánh 
trong xuất khẩu mặt hàng k nếu chỉ số 
RCA >1; lợi thế so sánh càng lớn nếu chỉ 
số RCA này càng lớn. Nước i không có 
lợi thế so sánh đối với sản xuất và xuất 
khẩu mặt hàng k khi chỉ số RCA <1. Theo 
Hinloopen và Marrewijk (2001), chỉ số 
RCA giải thích lợi thế so sánh như sau:
 0 < RCA ≤ 1: Hàng hóa không có lợi 
thế so sánh
 1 < RCA ≤ 2: Hàng hóa có lợi thế so 
sánh ở mức thấp
 2 < RCA ≤ 4: Hàng hóa có lợi thế so 
sánh ở mức trung bình 
 RCA > 4: Hàng hóa có lợi thế so sánh 
ở mức cao

Theo quan điểm thứ hai, tác giả sử 
dụng chỉ tiêu giá trị xuất khẩu điều chỉnh 
loại bỏ đóng góp của khối doanh nghiệp 
FDI và hoạt động gia công xuất khẩu.
4. Số liệu

Số liệu về xuất khẩu của Việt Nam 
được lấy từ nguồn WITS, Tổng cục Thống 
kê. Số liệu lấy cho giai đoạn từ năm 2009  
đến năm 2022, trong đó, chia làm 03 giai 
đoạn: giai đoạn trước đại dịch Covid-19 

Năm Hàng chế biến, chế tạo Hàng công nghệ cao

2009 58,81 8,40
2019 84,52 37,51
2020 86,43 40,64
2021 86,36 40,40
2022 85,885 

(2009-2019), giai đoạn trong đại dịch 
Covid-19 (2020-2021) và giai đoạn nền 
kinh tế phục hồi sau đại dịch (2022).
5. Thực trạng chất lượng xuất khẩu 
hàng hóa Việt Nam 

Thứ nhất, sự tăng trưởng liên tục về 
số lượng là điều kiện cần để thúc đẩy sự 
tiến bộ về chất lượng xuất khẩu.

Từ năm 2009 đến năm 2019, xuất 
khẩu Việt Nam tăng gần 5 lần về giá trị, 
đưa Việt Nam từ quốc gia có giá trị xuất 
khẩu đứng thứ 36 lên vị trí thứ 22 thế giới. 
Trong 02 năm chịu tác động tiêu cực từ 

đại dịch Covid-19, xuất khẩu Việt Nam 
không chỉ duy trì được tốc độ tăng trưởng, 
mà còn lập kỉ lục khi lần đầu tiên vào 
nhóm 20 quốc gia xuất khẩu nhiều nhất 
thế giới với vị trí 19/20 từ năm 2020. Nhờ 
duy trì được tốc độ tăng trưởng trong một 
thời gian dài mà thứ hạng cũng như vị thế 
của Việt Nam về xuất khẩu không ngừng 
được cải thiện (tăng 15 bậc trong vòng 13 
năm).  Đồng thời, xuất khẩu hàng hóa của 
Việt Nam cũng tăng từ mức chỉ bằng chưa 
đến 5% lên mức khoảng 10% giá trị xuất 
khẩu của quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế 
giới qua các năm.

Bảng 1. Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam qua các năm

Thứ hai, tình hình xuất khẩu hàng hóa 
có giá trị cao (hàng chế biến chế tạo và 
hàng công nghệ cao).

Tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng chế 
biến chế tạo và công nghệ cao tăng liên 
tục trong giai đoạn nghiên cứu. Xuất 
khẩu hàng chế biến, chế tạo trong vòng 
10 năm (2009-2019) tăng từ mức dưới 

Năm Kim ngạch Thứ hạng So với quốc gia                                         
xuất khẩu hàng đầu (%)

2009 57,09 36 4,75
2019 264,61 22 10,58

2020 281,44 19 10,87

2021 335,79 21 9,98

2022 374,44 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của WITS 
60% lên mức trên 80% và duy trì ổn định 
ở mức này cho đến nay. Xuất khẩu hàng 
công nghệ cao tăng trưởng tỷ trọng mạnh 
hơn cả nhóm hàng chế biến, chế tạo nói 
chung: từ mức dưới 10% vào năm 2009 
lên gần 40% vào năm 2019 và cũng duy 
trì ổn định ở mức này cho đến nay.

Bảng 2. Tỷ trọng xuất khẩu hàng có giá trị cao
Đơn vị tính: %

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của WITS
4Tính toán của tác giả, dựa trên số liệu của Tổng cục Hải quan và Bộ Công thương
5Theo số liệu của Bộ Công thương, tính đến tháng 8/2022



20     Tạp chí KH&CN Trường Đại học Hòa Bình - Số 07 - Tháng 3.2023      Số 07 - Tháng 3.2023 - Tạp chí KH&CN Trường Đại học Hòa Bình      21

KINH TẾ VÀ XÃ HỘI KINH TẾ VÀ XÃ HỘI 

 Nhờ đó, xuất khẩu hàng công nghệ 
cao của Việt Nam cũng cải thiện đáng kể 
về thứ hạng, từ vị trí thứ 37 lên vị trị thứ 
10 thế giới kể từ năm 2019. Bảng 2 minh 
họa thay đổi tỷ trọng xuất khẩu hàng chế 
biến chế tạo và hàng công nghệ cao của 
Việt Nam.

Cũng nhờ sự tiến bộ này mà lợi thế 
xuất khẩu hàng chế biến chế tạo cũng như 
hàng công nghệ cao của Việt Nam không 
ngừng được cải thiện. Bảng 3 trình bày lợi 
thế so sánh của xuất khẩu hai mặt hàng này 
của Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu.

Bảng 3. Kết quả tính toán chỉ số lợi thế so sánh hiển thị của xuất khẩu hàng hóa 
có giá trị cao của Việt Nam

Năm

Hàng chế biến Hàng công nghệ cao

Tỷ trọng của 
Việt Nam 

(%)

Tỷ trọng của 
thế giới (%) RCA

Tỷ trọng của 
Việt Nam 

(%)

Tỷ trọng của 
thế giới (%) RCA

2009 58,81 67,14 0,87 8,40 16,48 0,51
2019 84,52 69,89 1,21 37,51 18,84 1,99
2020 86,43 71,56 1,21 40,64 20,64 1,97
2021 86,36 69,86 1,23 40,40 20,08 2,01

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của WITS
Từ kết quả trên, có thể thấy rằng tỷ 

trọng xuất khẩu hàng có giá trị cao của 
Việt Nam cao hơn mức trung bình của thế 
giới. Do đó, có thể tạm thời kết luận rằng 
Việt Nam có lợi thế so sánh trong xuất 
khẩu hàng chế biến và hàng công nghệ 
cao, tuy nhiên, lợi thế so sánh chỉ ở mức 
thấp (hàng chế biến, chế tạo) và trung 
bình (hàng công nghệ cao). Điều đó phần 
nào cho thấy chất lượng xuất khẩu hàng 
hóa của Việt Nam chưa cao.

Thứ ba, đóng góp của quốc gia trong 
giá trị hàng xuất khẩu ngày càng tăng.

Theo quy định hiện hành của Việt 
Nam, một hàng hóa được công nhận là sản 

xuất tại Việt Nam khi có giá trị nội địa tối 
thiểu 30% và công đoạn cuối cùng không 
phải là gia công đơn giản. Tuy nhiên, nếu 
đem so sánh quy định này với các quốc 
gia phát triển (hàng hóa phải đảm bảo 
hàm lượng nội địa khoảng 50-60% mới 
được công nhận là được sản xuất tại quốc 
gia đó) thì hàm lượng giá trị nội địa của 
hàng Việt Nam ở mức thấp. Do quy định 
của pháp luật phản ánh phần nào thực thế, 
nên qua đó, có thể thấy rằng trên thực tế, 
hàm lượng nội địa của Việt Nam trong 
hàng hóa xuất khẩu ở mức thấp. Nguyên 
nhân có thể nằm ở vấn đề gia công và đầu 
tư trực tiếp nước ngoài. 

Hình 1. Tỷ trọng hàng hóa theo các giai đoạn gia công
                                            Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của WITS

(a) Đối với vấn đề gia công, Bảng 4 
thể hiện tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu của 
Việt Nam theo các giai đoạn gia công.

Từ kết quả trên, có thể thấy rằng, kim 
ngạch xuất khẩu hàng nguyên liệu thô 
giảm mạnh từ gần 30% xuống còn hơn 
6%, trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu 
hàng tư liệu sản xuất tăng mạnh từ hơn 
10% lên hơn 40%. Điều này cho thấy có 
sự tiến bộ nhất định về chất lượng xuất 
khẩu hàng hóa của Việt Nam khi tỷ trọng 
xuất khẩu các hàng hóa giá trị thấp giảm 
xuống, đồng thời, tỷ trọng xuất khẩu các 
hàng hóa có giá trị cao hơn tăng lên. 

Tuy nhiên, cần làm rõ hàm lượng nội 
địa của Việt Nam trong mỗi nhóm hàng 
này. Theo Tổng cục Thống kê (2016), 
xuất khẩu hàng gia công chiếm khoảng 
18% tổng kim ngạch xuất khẩu và các 
doanh nghiệp Việt Nam thu về tiền phí 
gia công trị giá khoảng 8,6 tỉ Đô la Mỹ. 
Tỷ lệ phí gia công trên tổng giá trị hàng 
hóa sau gia công bằng khoảng 26,4%. 
Điều này có nghĩa là Việt Nam đóng 
góp khoảng ¼ giá trị hàng hóa gia công 
xuất khẩu. Trong khi đó, doanh nghiệp 
Việt Nam cũng đi thuê gia công ở nước 

ngoài với tổng phí gia công phải trả cho 
đối tác nước ngoài chỉ khoảng 8,2 triệu 
Đô la Mỹ và mức phí gia công phải trả 
chiếm tới hơn 60% tổng giá trị hàng hóa 
sau gia công. Có nghĩa là, Việt Nam nhận 
gia công nhiều nhưng chủ yếu tập trung 
ở những công đoạn đơn giản như lắp ráp 
nên giá trị gia tăng thấp. Ở chiều ngược 
lại, Việt Nam thuê nước ngoài gia công 
rất ít nhưng lại ở những công đoạn phức 
tạp và giá trị cao. 

Ngoài ra, hoạt động gia công được 
thực hiện chủ yếu bằng nguyên liệu nhập 
từ nước ngoài. Kim ngạch nhập khẩu 
nguyên liệu phục vụ gia công chiếm tới 
12% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả 
nước. Chỉ tính các ngành hàng xuất khẩu 
chính của Việt Nam như điện tử máy 
tính, điện thoại, dệt may, giày dép thì tỷ 
lệ nguyên liệu đầu vào nhập khẩu phục 
vụ gia công chiếm khoảng 62,3% tổng 
giá trị hàng hóa sau gia công. Điều này 
phản ánh chất lượng xuất khẩu hàng hóa 
của Việt Nam không cao. Bảng 4 trình 
bày tỷ lệ phí gia công so với tổng giá trị 
hàng hóa sau gia công của một số mặt 
hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Bảng 4. Tỷ lệ phí gia công trên giá trị hàng hóa gia công tại Việt Nam

Đơn vị tính: %

(b) Đối với vấn đề đóng góp của khối 
doanh nghiệp FDI vào xuất khẩu hàng 
hóa của Việt Nam:

Theo số liệu của Bộ Công thương (Báo 
cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021), 
kim ngạch xuất khẩu đến từ các doanh ng-
hiệp FDI chiếm một tỷ trọng tương đối 
lớn. Tỷ lệ này ở một số ngành hàng xuất 
khẩu chủ lực ở mức rất cao: điện thoại và 
linh kiện khoảng 99%, máy tính và linh 

kiện khoảng 98%, dệt may khoảng 60%... 
Như vậy, nếu loại bỏ đóng góp của khối 
doanh nghiệp FDI khỏi xuất khẩu hàng 
hóa thì hàm lượng nội địa của Việt Nam 
chỉ chiếm khoảng 30% kim ngạch xuất 
khẩu. Chưa kể một thực tế là, các doanh 
nghiệp FDI chủ yếu gia công lắp ráp hàng 
hóa với nguyên liệu đầu vào nhập khẩu 
chiếm tỷ trọng lớn đã khiến cho hàm lượng 
nội địa trong giá trị hàng hóa xuất khẩu 

Mặt hàng Tỷ lệ
Dệt may 24,5
Giày dép 27,3
Điện tử máy tính 30,9
Điện thoại 32,4

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2016
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của Việt Nam vẫn ở mức thấp. Không chỉ 
nguyên liệu đầu vào nhập khẩu mà đóng 
góp của Việt Nam thông qua các ngành 
công nghiệp phụ trợ phục vụ xuất khẩu 
cũng rất thấp. Theo một nghiên cứu được 
đăng trên Báo Chính phủ điện tử, tỷ lệ nội 
địa hóa trong ngành công nghiệp phụ trợ 
phục vụ xuất khất ở một số ngành hàng 
xuất khẩu chủ yếu như sau: ngành công 
nghệ cao khoảng 2%, ngành dệt may và 
da giày khoảng 30%, ngành cơ khí chế tạo 
khoảng 20%, ngành điện tử khoảng 10%. 

Tóm lại, chất lượng xuất khẩu hàng 
hóa của Việt Nam đã có những tiến bộ rõ 
rệt nhờ vào tốc độ tăng trưởng kim ngạch 
được duy trì ổn định trong một thời gian 
dài. Biểu hiện rõ nhất cho sự tiến bộ về 
chất lượng xuất khẩu là tỷ lệ hàng có giá 
trị cao như hàng chế biến chế tạo và hàng 
công nghệ cao đã tăng đáng kể trong giai 
đoạn nghiên cứu. Thêm vào đó, Việt Nam 
cũng cải thiện được lợi thế so sánh trong 
xuất khẩu các mặt hàng này, tuy nhiên, 
mức độ cải thiện vẫn chưa đủ để nâng cao 
chất lượng xuất khẩu hàng hóa của Việt 
Nam một cách bứt phá khi mà lợi thế so 
sánh biểu hiện của Việt Nam mới chỉ ở 
mức thấp và trung bình. Ngoài ra, mức độ 
đóng góp của Việt Nam vào giá trị hàng 
hóa xuất khẩu vẫn còn khiêm tốn khi gia 
công vẫn đóng vai trò quan trọng trong 
xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, nhưng 
lại chủ yếu tập trung ở các công đoạn gia 
công đơn giản như lắp ráp mang lại giá 
trị thấp (phí gia công chỉ chiếm khoảng 
30% giá trị hàng hóa sau gia công, trong 
khi giá trị nguyên liệu đầu vào phải nhập 
khẩu để phục vụ gia công hàng xuất khẩu 
lại chiếm tới hơn 60% giá trị hàng hóa 
sau gia công). Đồng thời, có tới hơn 60% 
giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 
có nguồn gốc từ các doanh nghiệp FDI. 
Như vậy, với hàm lượng nội địa mới đạt 
khoảng 30% thì chất lượng xuất khẩu 
hàng hóa của Việt Nam vẫn cần phải cải 
thiện rất nhiều trong thời gian tới. 

6. Một số định hướng nhằm cải thiện 
chất lượng xuất khẩu hàng hóa của 
Việt Nam

Để nâng cao chất lượng xuất khẩu 
hàng hóa của Việt Nam, trong thời gian 
tới còn rất nhiều việc phải làm từ đầu tư 
hiện đại hóa công nghệ xuất, tổ chức và 
quản lý quá trình sản xuất kinh doanh đến 
phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ lao 
động chuyên nghiệp, có tay nghề cao... 
Sau đây là một số định hướng:

Trước hết, cần phải tăng tỷ lệ nội địa 
hóa trong giá trị hàng hóa xuất khẩu của 
Việt Nam theo hai hướng: Thứ nhất, giảm 
gia công các công đoạn giá trị thấp, tăng 
gia công các công đoạn giá trị cao. Thứ 
hai, chuyển hướng dòng vốn FDI từ chỗ 
tập trung gia công lắp ráp sang chuyển 
giao công nghệ, nhằm tăng hàm lượng 
nội địa của Việt Nam. Tiếp theo, để những 
định hướng kể trên thực sự khả thi thì các 
giải pháp đi kèm phải bao gồm nâng cao 
trình độ và ứng dụng công nghệ vào sản 
xuất hàng xuất khẩu, cải thiện chất lượng 
nguồn nhân lực và cải thiện thể chế. 

Về bản chất, không thể nâng cao hàm 
lượng nội địa của Việt Nam trong giá trị 
hàng xuất khẩu nếu doanh nghiệp Việt 
Nam cứ dừng mãi ở hoạt động gia công 
các công đoạn đơn giản. Muốn vậy, các 
doanh nghiệp trong nước bắt buộc phải 
nắm bắt và vận dụng được công nghệ sản 
xuất, công nghệ nguồn để có thể tham gia 
sâu hơn vào chuỗi giá trị hàng hóa. Mà 
để đạt được điều đó thì vấn đề mấu chốt 
nằm ở chất lượng nguồn nhân lực có đủ 
khả năng tiếp thu, ứng dụng và sáng tạo 
công nghệ. Bài toán logistics trong xuất 
khẩu hàng hóa cũng cần được cải thiện 
cơ bản từ phương thức thanh toán, thủ tục 
hải quan, giao nhận và vận chuyển hàng 
hóa... Và cuối cùng, thể chế phải được 
cải thiện để Nhà nước hỗ trợ tích cực và 
hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp trong 
quá trình gia tăng hàm lượng nội địa và 
xa hơn là nâng cao chất lượng xuất khẩu 
hàng hóa của Việt Nam.

7. Kết luận
Bài viết đánh giá chất lượng xuất khẩu 

của Việt Nam theo một số chỉ tiêu như tỷ 
trọng xuất khẩu các hàng hóa có giá trị cao 
như hàng chế biến chế tạo và hàng công 
nghệ cao, cũng như lợi thế so sánh của Việt 
Nam trong xuất khẩu những mặt hàng này. 
Ngoài ra, bài viết cũng phân tích đóng góp 
của hoạt động gia công xuất khẩu và khối 
doanh nghiệp FDI vào xuất khẩu hàng hóa 
của Việt Nam, để từ đó, thấy được mức độ 
đóng góp thực sự của Việt Nam vào giá trị 
hàng hóa xuất khẩu.

Một số kết luận được rút ra gồm có: 
Một là, chất lượng xuất khẩu hàng hóa 

của Việt Nam đã được nâng cao nhờ vào 
tăng trưởng kim ngạch trong một thời gian 
dài, thể hiện qua tỷ trọng xuất khẩu hàng 
hóa có giá trị cao tăng lên và lợi thế so sánh 
trong xuất khẩu hàng hóa có giá trị cao cũng 
dần dần được cải thiện. 

Thứ hai, mặc dù có tiến bộ nhưng chất 
lượng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 
còn những hạn chế nhất định như: lợi thế so 
sánh trong xuất khẩu hàng hóa có giá trị cao 
mới chỉ ở mức thấp và trung bình, xuất khẩu 
phụ thuộc vào gia công các công đoạn đơn 
giản có giá trị thấp, nguồn nguyên liệu đầu 
vào nhập khẩu chiếm tỷ trọng cao và đóng 

góp của khối doanh nghiệp FDI. 
Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số 

định hướng nâng cao chất lượng xuất khẩu 
hàng hóa của Việt Nam thông qua tăng 
cường hàm lượng nội địa của Việt Nam 
theo hai hướng: Thứ nhất, tăng gia công các 
công đoạn phức tạp có giá trị cao và giảm 
gia công các công đoạn có giá trị thấp. Thứ 
hai, định hướng dòng vốn FDI từ lĩnh vực 
gia công sang chuyển giao công nghệ, thu 
hút công nghệ nguồn. Ngoài ra, để nâng cao 
chất lượng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 
còn cần phải nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, nâng cao trình độ công nghệ và 
hoàn thiện thể chế, môi trường logistics… 

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng nghiên 
cứu này còn có những hạn chế về mặt số 
liệu khiến cho việc đo lường chất lượng 
xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn chưa 
thực sự đầy đủ. Trong tương lai, khi vấn đề 
này được khắc phục thì tác giả có thể tính 
toán nhiều chỉ tiêu hơn nữa để đánh giá chất 
lượng xuất khẩu toàn diện và thuyết phục 
hơn. Ngoài ra, việc đánh giá các yếu tố ảnh 
hưởng tới chất lượng xuất khẩu hàng hóa 
của Việt Nam, đặc biệt là ảnh hưởng của 
dòng vốn FDI trong ngắn và dài hạn cũng 
có thể là một trong những hướng nghiên 
cứu tiếp theo. 
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